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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 23/6/2025
của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 23 THỦ TỤC (Đất đai: 19, Tài nguyên nước: 01, Môi trường: 02, Ứng phó sự cố tràn dầu: 01)

	STT
	Tên TTHC
	Mã TTHC
	Lĩnh vực
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Mức DVC trực tuyến
	Căn cứ pháp lý

	1. 
	Đăng ký khai thác nước dưới đất
	1.001662
	Tài nguyên nước
	14 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	[bookmark: _GoBack]Không quy định
	Toàn trình
	- Luật Tài nguyên nước 2023;
- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	2. 
	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển
	1.013128
	Ứng phó sự cố tràn dầu
	15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.


	3. 
	Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

	1.010736
	Môi trường
	15 ngày làm việc 
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không quy định
	Một phần
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 04 tháng 12 năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

	4. 
	Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
	1.004082
	Môi trường
	03 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không quy định
	Một phần
	- Luật đa dạng sinh học 2008
- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	5. 
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất
	1.012814
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 
- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	1. Lệ phí
Hộ gia đình, cá nhân
* Tại Phường, thị trấn:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 30.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 50.000đ
* Tại Xã:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ
2. Phí thẩm định
- Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản:  400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	6. 
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
	1.012817
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
(Nếu không có nhu cầu cấp GCN thì thu lệ phí chứng nhận biến động; nếu có nhu cầu cấp GCN thì thu lệ phí cấp GCN)
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân:
· Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
2. Phí thẩm định
Hộ gia đình, cá nhân 
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	7. 
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	1.012796
	Đất đai
	10 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 
- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
(Nếu không có nhu cầu cấp GCN thì không thu lệ phí; nếu có nhu cầu cấp GCN thì thu lệ phí)
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân:
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
2. Phí thẩm định: đính chính vào GCN đã cấp: 200.000đ
* Trường hợp đính chính sai sót mà do cơ quan nhà nước thực hiện sai sót trong quá trình in GCN thì KHÔNG thu phí, lệ phí.
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.; Luật số 43/2024/QH15ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
- Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện TTHC khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

	8. 
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	1.012818
	Đất đai
	25 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 
- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	9. 
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đòng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông
	 1.012816
	Đất đai
	10 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp thửa đất đã được cấp GCN.
+ UBND cấp xã đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp GCN. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	10. 
	Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
	1.012811
	Đất đai
	45 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	11. 
	Hòa giải tranh chấp đất đai
	1.012812
	Đất đai
	30 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024. 
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	12. 
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 
	1.012771
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí:
* Tại Phường, thị trấn:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 30.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 50.000đ
* Tại Xã:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ
2. Phí thẩm định
- Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản:  400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	13. 
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 
	1.012773
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
* Tại Phường, thị trấn:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000 đồng
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng
* Tại Xã:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000 đồng
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000 đồng
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000 đồng
2. Phí thẩm định
- Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000 đồng
- Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản:  400.000 đồng
- Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	14. 
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là cá nhân 
	1.012774
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
*Trường hợp cấp đồng sở hữu thì thu lệ phí theo số lượng Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	15. 
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
	1.012775
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
*Trường hợp cấp đồng sở hữu thì thu lệ phí theo số lượng Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	16. 
	Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân
	1.012776
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
*Trường hợp cấp đồng sở hữu thì thu lệ phí theo số lượng Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	17. 
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân 
	1.012777
	Đất đai
	10 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
*Trường hợp cấp đồng sở hữu thì thu lệ phí theo số lượng Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	18. 
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân 
	1.012778
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân:
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	19. 
	Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất quy định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm trường quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai mà người xin giao đất, cho thuê đất là cá nhân 
	1.012779
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
* Tại Phường, thị trấn:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 30.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 50.000đ
* Tại Xã:
- Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ
2. Phí thẩm định
- Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản:  400.000đ
- Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	20. 
	Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất 
	1.012780
	Đất đai
	85 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

	21. 
	Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà người xin gia hạn sử dụng đất là cá nhân, cộng đồng dân cư
	1.012807
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã 
- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
* Tại Phường, thị trấn:
- Cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 20.000đ
- Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 20.000đ
- Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ
* Tại Xã:
- Cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 10.000đ
- Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 10.000đ
- Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 12.000đ
2. Phí thẩm định
- Cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 350.000đ
- Cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản: 350.000đ
- Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 450.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	22. 
	Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà người sử dụng đất là  cá nhân, cộng đồng dân cư
	1.012809
	Đất đai
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	1. Lệ phí
- Tại Phường, thị trấn: 28.000đ
- Tại Xã: 10.000đ
*Trường hợp cấp đồng sở hữu thì thu lệ phí theo số lượng Giấy chứng nhận.
2. Phí thẩm định
- Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất: 300.000đ
- Chứng nhận biến động về tài sản: 450.000đ
- Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 550.000đ
* Trường hợp miễn giảm thu phí, lệ phí đối với các đối tượng được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.

	23. 
	Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá nhân
	1.012810
	Đất đai
	15 ngày làm việc
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
- Nghị định số   102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.



II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 27 THỦ TỤC (Trồng trọt: 03, Chăn nuôi: 02, Chăn nuôi và thú y: 02, Kiểm lâm: 03, Lâm nghiệp: 05, Thủy sản: 03, Phòng chống thiên tai: 02, Thủy lợi: 06, Kinh tế hợp tác và PTNT: 01)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã TTHC
	Lĩnh vực
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Mức DVC trực tuyến
	Căn cứ pháp lý

	1. 1
	Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	1.011471
	Lâm nghiệp
	11 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	2. 2
	Quyết định thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân
cư tự nguyện trả lại rừng
	1.012695
	Kiểm lâm
	20 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	3. 3
	Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái
	3.000250
	Lâm nghiệp
	11 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	4. 4
	Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
Bản cuối
	1.007919
	Lâm nghiệp
	15 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	5. 5
	Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân
	1.012694
	Kiểm lâm
	20 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	6. 6
	Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân
	1.012531
	Lâm nghiệp
	20 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	7. 7
	Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
	1.012693
	Kiểm lâm
	50 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	8. 8
	Lập biên bản kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại rừng trồng
	1.012922
	Lâm nghiệp
	05 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 140/2024/NĐ-CP ngày 25/10/2024 của Chính phủ quy định thanh lý rừng trồng.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	9. 9
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
	1.003459
	Thủy lợi
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Thủy lợi 08/2017/QH14;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP  ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	10. 10
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
	1.003456
	Thủy lợi
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Thủy lợi 08/2017/QH14;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP  ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	11. 11
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
	2.001621
	Thủy lợi
	07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	12. 12
	Thủ tục hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
	1.010091
	Phòng, chống thiên tai
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Toàn trình
	 Điều 35 của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	13. 13
	Thủ tục trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
	1.010092
	Phòng, chống thiên tai
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Toàn trình
	Điều 35 của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	14. 14
	Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp
	2.001627
	Thủy lợi
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Thủy lợi 08/2017/QH14;
- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	15. 15
	[bookmark: muc_2_2_2_name]Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
	1.003471
	Thủy lợi
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Thủy lợi 08/2017/QH14;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP  ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	16. 16
	[bookmark: muc_5_2_2_name]Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
	1.003347
	Thủy lợi
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật Thủy lợi 08/2017/QH14;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP  ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	17. 17
	Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
	1.003956
	Thủy sản
	- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	18. 18
	Hỗ trợ chi phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống, công phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước
	1.012836
	Chăn nuôi
	- Nộp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo cho cơ quan chuyên môn cấp huyện: 03 tháng/lần.
- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo: trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 106/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	19. 19
	Công bố mở cảng cá loại 3
	1.004478
	Thủy sản
	06 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	20. 20
	Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
	1.004498
	Thủy sản
	- Trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc
- Trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 
+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 
+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	21. 21
	Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước
	1.012837
	Chăn nuôi
	Thực hiện hỗ trợ kinh phí: trong thời hạn 40 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Toàn trình
	- Nghị định số 106/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	22. 22
	Thủ tục đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
	2.002163
	Phòng, chống thiên tai
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	23. 23
	Thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
	2.002162
	Phòng, chống thiên tai
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	Không
	Một phần
	- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	24. 24
	Chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi trên đất
trồng lúa
	1.008004

	Trồng trọt
	05 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	- Luật trồng trọt năm 2018;
- Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
- Điều 8 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết về đất trồng lúa.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	25. 25
	Thẩm định phương án sử
dụng tầng đất mặt đối với
công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên
địa bàn huyện


	
1.012849
	Trồng trọt
	20 ngày
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 Quy định chi tiết về đất trồng lúa
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	26. 26
	Nộp tiền để nhà nước bổ
sung diện tích đất chuyên
trồng lúa bị mất hoặc
tăng hiệu quả sử dụng đất
trồng lúa đối với công
trình có diện tích đất
chuyên trồng lúa trên địa
bàn huyện
	1.012850
	Trồng trọt
	- Văn bản thông báo xác định số tiền phải nộp gửi người được nhà nước giao đất, cho thuê đất: 12 ngày.
- Nộp tiền tại cơ quan kho bạc: 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan tài chính
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 Quy định chi tiết về đất trồng lúa
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;

	27. 27
	Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)
	1.003434
	Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
	15 ngày làm việc
	- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp xã
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bất kỳ Trung tâm PVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Không
	Một phần
	Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ;





